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MÔN: TOÁN
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Họ và tên: ……………………………………………………….SBD:………………………

Câu 1. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng   : 2 3 2 0P x y z    . Vectơ nào dưới đây là một
vectơ pháp tuyến của  P ?

A.  3 3;1; 2n   


. B.  2 2; 3; 2n   


. C.  1 2; 3;1n  


. D.  4 2;1; 2n  


.
Câu 2. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?

A. 3 23 2y x x   . B. 4 22 2y x x   . C. 3 23 2y x x    . D. 4 22 2y x x    .
Câu 3. Số cách chọn 2 học sinh từ 6 học sinh là

A. 2
6A . B. 2

6C . C. 62 . D. 26 .

Câu 4. Biết
 

2

1

d 2f x x 
và

 
2

1

d 6g x x 
, khi đó

   
2

1

df x g x x  
bằng

A. 4 . B. 8 . C. 8. D. 4 .
Câu 5. Nghiệm của phương trình 2 12 8x  là

A. 3
2

x  . B. 2x  . C. 5
2

x  . D. 1x  .

Câu 6. Thể tích của khối nón có chiều cao h và bán kính đáy r là

A. 2r h . B. 24
3
r h . C. 22 r h . D. 21

3
r h .

Câu 7. Số phức liên hợp của số phức 1 2i là
A. 1 2i  . B. 1 2i . C. 2 i  . D. 1 2i  .

Câu 8. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là

A. 4
3
Bh . B. 3Bh . C. 1

3
Bh . D. Bh .

Câu 9. Cho hàm số  f x có b�ng biến thiên như sau:

�àm số đ� cho đạt c�c đại tại
A. 2x  . B. 2x   . C. 3x  . D. 1x  .

Câu 10. Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm  2;1; 1M  trên trục Oy có tọa độ là



A.  0;0; 1 . B.  2;0; 1 . C.  0;1;0 . D.  2;0;0 .
Câu 11. Cho cấp số cộng  nu với 1 2u  và 2 6u  . Công sai của cấp số cộng đ� cho bằng

A. 3. B. 4 . C. 8. D. 4 .
Câu 12. �ọ tất c� các nguyên hàm của hàm số   2 3f x x  là

A. 22x C . B. 2 3x x C  . C. 22 3x x C  . D. 2x C .

Câu 13. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 2 1 3:
1 3 2
x y zd   

 


. Vectơ nào dưới đây là một

vectơ chỉ phương của d ?
A.  2 1; 3;2u  


. B.  3 2;1;3u  


. C.  1 2;1;2u  


. D.  4 1;3;2u 


.

Câu 14. Với a là số th�c dương tùy ý, 3
2log a bằng

A. 23log a . B. 2
1 log
3

a . C. 2
1 log
3

a . D. 23 log a .

Câu 15. Cho hàm số  f x có b�ng biến thiên như sau:

�àm số đ� cho đồng biến trên kho�ng nào dưới đây?
A.  1;0 . B.  1;   . C.  ; 1  . D.  0;1 .

Câu 16. Cho hàm số  f x có b�ng biến thiên như sau:

Số nghiệm th�c của phương trình  2 3 0f x   là
A. 1. B. 2 . C. 3. D. 0.

Câu 17. Cho hai số phức 1 1z i  và 2 2z i  . Trên mặt phẳng Oxy , điểm biểu diễn số phức 1 22z z
có tọa độ là
A.  2;5 . B.  3;5 . C.  5;2 . D.  5;3 .

Câu 18. �àm số
2

2x xy  có đạo hàm là

A.   22 12x xx x   . B.   2

2 1 .2x xx  . C.
2

2 .ln 2x x . D.   2

2 1 .2 .ln 2x xx  .

Câu 19. Giá trị lớn nhất của hàm số   3 3f x x x  trên đoạn  3;3 bằng
A. 18 . B. 2 . C. 18 . D. 2 .

Câu 20. Cho hàm số  f x có đạo hàm    21f x x x   , x  . Số điểm c�c trị của hàm số đ� cho là
A. 2 . B. 0 . C. 1. D. 3.

Câu 21. Cho a ; b là hai số th�c dương thỏa m�n 2 3 16a b  . Giá trị của 2 22log 3loga b bằng
A. 8. B. 16 . C. 4 . D. 2 .

Câu 22. Cho hình chóp .S ABC có SA vuông góc với mặt phẳng  ABC . 2SA a , tam giác

ABC vuông cân tại B và AB a . Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng  ABC bằng



A. 45 . B. 60 . C. 30 . D. 90 .
Câu 23. Một cở sở s�n xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng

1m và 1,8m . Chủ cơ sở d� định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và có thể tích bằng
tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước d� dịnh làm gần nhất với kết qu� nào
dưới đây?
A. 2,8m . B. 2, 6m . C. 2,1m . D. 2,3m .

Câu 24. Nghiệm của phương trình    2 2log 1 1 log 3 1x x    là
A. 3x  . B. 2x  . C. 1x   . D. 1x  .

Câu 25. Cho khối lăng trụ đứng .ABC A B C   có đáy là tam giác đều cạnh 2a và 3AA a  (minh họa
như hình vẽ bên).

Thể tích của khối lăng trụ đ� cho bằng
A. 32 3a . B. 33a . C. 36 3a . D. 33 3a .

Câu 26. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu   2 2 2: 2 2 7 0S x y z y z      . Bán kính của mặt cầu
đ� cho bằng
A. 9. B. 15 . C. 7 . D. 3.

Câu 27. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm  2;1;2A và  6;5; 4B  . Mặt phẳng trung tr�c của đoạn
thẳng AB có phương trình là
A. 2 2 3 17 0x y z    . B. 4 3 26 0x y z    . C. 2 2 3 17 0x y z    . D.
2 2 3 11 0x y z    .

Câu 28. Cho hàm số  f x có b�ng biến thiên như sau:

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đ� cho là
A. 1. B. 2 . C. 3. D. 4 .



Câu 29. Cho hàm số  f x liên tục trên . Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

  , 0, 1, 2y f x y x x     (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.    
1 2

1 1

S f x dx f x dx


    . B.    
1 2

1 1

S f x dx f x dx


    .

C.    
1 2

1 1

S f x dx f x dx


   . D.    
1 2

1 1

S f x dx f x dx


   .

Câu 30. Gọi 1 2,z z là hai nghiệm phức của phương trình 2 4 5 0z z   . Gái trị của 2 2
1 2z z bằng

A. 6 . B. 8 . C. 16 . D. 26 .
Câu 31. Trong không gian Oxyz , cho các điểm (0;0; 2), (2;1;0), (1; 2 1)A B C  và (2;0; 2)D  . Đường

thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng ( )BCD có phương trình là

A.
3 3

2 2
1

x t
y t
z t

 
   
  

. B.
3
2
1 2

x
y
z t


 
   

. C.
3 3
2 2
1

x t
y t
z t

 
  
  

. D.
3
2
2

x t
y t
z t


 
  

.

Câu 32. Cho số phức z thỏa (2 ) 4( ) 8 19i z z i i      . Môđun của z bằng
A. 13 . B. 5. C. 13 . D. 5 .

Câu 33. Cho hàm số  f x , b�ng xét dấu của  f x như sau:

�àm số  3 2y f x  đồng biến trên kho�ng nào dưới đây?

A.  3;4 . B.  2;3 . C.  ; 3  . D.  0;2 .

Câu 34. �ọ tất c� các nguyên hàm của hàm số  
 2
2 1

2
xf x
x





trên kho�ng  2;  là:

A.   12ln 2
2

x C
x

  


.B.   12ln 2
2

x C
x

  


.C.   32ln 2
2

x C
x

  


.D.

  32ln 2
2

x C
x

  


.

Câu 35. Cho hàm số  f x . Biết  0 4f  và   22sin 1,f x x x     , khi đó  
4

0

df x x



 bằng

A.
2 15

16
  . B.

2 16 16
16

   . C.
2 16 4

16
   . D.

2 4
16

  .

Câu 36. Cho phương trình  2
9 3 3log log 5 1 logx x m    ( m là tham số th�c). Có tất c� bao nhiêu giá

trị nguyên của m để phương trình đ� cho có nghiệm



A. Vô số. B. 5. C. 4 . D. 6 .
Câu 37. Cho hình trụ có chiều cao bằng 3 2 . Cắt hình trụ bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục

một kho�ng bằng 1, thiết diện thu được có diện tích bằng 12 2 . Diện tích xung quanh của hình trụ đ�
cho bằng
A. 6 10 . B. 6 34 . C. 3 10 . D. 3 34 .

Câu 38. Cho hàm số  f x , hàm số  y f x liên tục trên và có đồ thị như hình vẽ bên.

Bất phương trình   2f x x m  (m là tham số th�c) nghiệm đúng với mọi  0;2x khi và chỉ khi

A.  0m f . B.  2 4m f  . C.  0m f . D.  2 4m f  .
Câu 39. Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm

trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (minh họa như hình vẽ bên). Kho�ng cách từ D đến
mặt phẳng  SAC bằng

A. 21
14
a . B. 21

28
a . C. 2

2
a . D. 21

7
a .

Câu 40. Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 21 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số
có tổng là một số chẵn bằng

A.
11
21

. B.
221
441

. C.
10
21

. D.
1
2
.

Câu 41. Cho đường thẳng 3y x và parabol 22y x a  ( a là tham số th�c dương). Gọi 1S và 2S lần
lượt là diện tích của 2 hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ bên. Khi 1 2S S thì a thuộc kho�ng
nào dưới đây?



A. 4 9;
5 10

 
 
 

. B. 40;
5

 
 
 

. C. 91;
8

 
 
 

. D. 9 ;1
10
 
 
 

.

Câu 42. Trong không gian Oxyz , cho điểm  0;3; 2A  . Xét đường thẳng d thay đổi, song song với trục
Oz và cách trục Oz một kho�ng bằng 2. Khi kho�ng cách từ A đến d nhỏ nhất, d đi qua điểm nào
dưới đây?
A.  2;0; 2P   . B.  0; 2; 5N   . C.  0;2; 5Q  . D.  0;4; 2M  .

Câu 43. Cho số phức z thỏa m�n 2z  . Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , tập hợp các điểm biểu diễn của

số phức w thỏa m�n
2
1
izw
z





là một đường tròn có bán kính bằng

A. 10 . B. 2 . C. 2 . D. 10 .

Câu 44. Cho hàm số  f x có đạo hàm liên tục trên . Biết  6 1f  và  
1

0

6 d 1xf x x  , khi đó

 
6

2

0

dx f x x bằng

A.
107

3
. B. 34 . C. 24 . D. 36 .

Câu 45. Cho hàm số bậc ba  y f x có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm th�c của phương trình

 3 33
2

f x x  là

A. 8. B. 4 . C. 7 . D. 3.
Câu 46. Cho phương trình ( )2

3 32log log 1 5 0xx x m- - - = (m là tham số th�c). Có tất c� bao nhiêu giá
trị nguyên dương của m để phương trình đ� cho có đúng 2 nghiệm phân biệt?
A. 123 . B. 125 . C. Vô số. D. 124 .

Câu 47. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu    22 2: 1 5S x y z    . Có tất c� bao nhiêu điểm

 ; ;A a b c ( , ,a b c là các số nguyên) thuộc mặt phẳng  Oxy sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến của  S
đi qua A và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau?



A. 20. B. 8. C. 12. D. 16.
Câu 48. Cho hàm số  f x , b�ng biến thiên của hàm số  f x như sau:

Số điểm c�c trị của hàm số  24 4y f x x  là
A. 9. B. 5. C. 7 . D. 3.

Câu 49. Cho lăng trụ . ' ' 'ABC A B C có chiều cao bằng 6 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 4. Gọi M, N, P
lần lượt là tâm của các mặt bên ' ', ' ', ' 'ABB A ACC A BCC B . Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh
là các điểm , , , , ,A B C M N P bằng
A. 9 3 . B. 10 3 . C. 7 3 . D. 12 3 .

Câu 50. Cho hai hàm số
1 1 2

1 2 3
x x x xy
x x x x
  

   
  

và 2y x x m    (m là tham số th�c) có đồ

thị lần lượt là  1C và  2C . Tập hợp tất c� các giá trị của m để  1C và  2C cắt nhau tại đúng 4
điểm phân biệt là
A.  2;  . B.  : 2  . C.  2 :  . D.  ; 2  .

BẢNG ĐÁP ÁN

1.C 2.B 3.B 4.D 5.B 6.D 7.B 8.D 9.D 10.C
11.D 12.B 13.A 14.A 15.A 16.C 17.D 18.D 19.A 20.C
21.C 22.A 23.C 24.A 25.D 26.D 27.A 28.C 29.C 30.A
31.C 32.C 33.A 34.D 35.C 36.A 37.A 38.C 39.D 40.C
41.A 42.C 43.D 44.D 45.A 46.A 47.A 48.C 49.A 50.D

HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng   : 2 3 2 0P x y z    . Vectơ nào dưới đây là một

vectơ pháp tuyến của  P ?

A.  3 3;1; 2n   


. B.  2 2; 3; 2n   


. C.  1 2; 3;1n  


. D.  4 2;1; 2n  


.
Lời giải

Đáp án C
Ta có mặt phẳng   : 2 3 2 0P x y z    suy ra vectơ pháp tuyến của mặt phẳng là  1 2; 3;1 .n  



Câu 2: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?

A. 3 23 2y x x   . B. 4 22 2y x x   . C. 3 23 2y x x    . D. 4 22 2y x x    .
Lời giải

Đáp án B
Ta d�a vào đồ thị chọn 0a  .
Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ âm nên 0c  .



Do đồ thị hàm số có 3 c�c trị nên 0b  .
Câu 3: Số cách chọn 2 học sinh từ 6 học sinh là
A. 2

6A . B. 2
6C . C. 62 . D. 26 .

Lời giải
Đáp án B

Câu 4: Biết
 

2

1

d 2f x x 
và

 
2

1

d 6g x x 
, khi đó

   
2

1

df x g x x  
bằng

A. 4 . B. 8 . C. 8. D. 4 .
Lời giải

Đáp án D

   
2

1

d 2 6 4f x g x x       .

Câu 5: Nghiệm của phương trình 2 12 8x  là

A. 3
2

x  . B. 2x  . C. 5
2

x  . D. 1x  .

Lời giải
Đáp án B

Ta có 2 12 8x  2 1 32 2 2 1 3 2x x x       .
Câu 6: Thể tích của khối nón có chiều cao h và bán kính đáy r là

A. 2r h . B. 24
3
r h . C. 22 r h . D. 21

3
r h .

Lời giải
Đáp án D

Thể tích của hình nón có chiều cao h và bán kính đáy r là 21
3

V r h .

Câu 7: Số phức liên hợp của số phức 1 2i là
A. 1 2i  . B. 1 2i . C. 2 i  . D. 1 2i  .

Lời giải
Đáp án B

Số phức liên hợp của số phức 1 2i là số phức 1 2i .
Câu 8: Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là

A. 4
3
Bh . B. 3Bh . C. 1

3
Bh . D. Bh .

Lời giải
Đáp án D

Câu 9: Cho hàm số  f x có b�ng biến thiên như sau:

�àm số đ� cho đạt c�c đại tại
A. 2x  . B. 2x   . C. 3x  . D. 1x  .

Lời giải
Đáp án D

Từ b�ng biến thiên, hàm số đạt c�c đại tại 1.x  Chọn đáp ánD.
Câu 10: Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm  2;1; 1M  trên trục Oy có tọa độ là



A.  0;0; 1 . B.  2;0; 1 . C.  0;1;0 . D.  2;0;0 .
Lời giải

Đáp án C
�ình chiếu của điểm M thuộc trục Oy , nên loại các đáp án A, B,
D. Chọn đáp án.
C.

Câu 11: Cho cấp số cộng  nu với 1 2u  và 2 6u  . Công sai của cấp số cộng đ� cho bằng
A. 3. B. 4 . C. 8. D. 4 .

Lời giải
Đáp án D

Công sai: 1 6 2 4
1 2 1

nu ud
n
 

  
 

Câu 12: �ọ tất c� các nguyên hàm của hàm số   2 3f x x  là
A. 22x C . B. 2 3x x C  . C. 22 3x x C  . D. 2x C .

Lời giải
Đáp án B

Ta có:   22 3 3x dx x x C    .

Câu 13: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 2 1 3:
1 3 2
x y zd   

 


. Vectơ nào dưới đây là một

vectơ chỉ phương của d ?
A.  2 1; 3;2u  


. B.  3 2;1;3u  


. C.  1 2;1;2u  


. D.  4 1;3;2u 


.

Lời giải
Đáp án A

Câu 14: Với a là số th�c dương tùy ý, 3
2log a bằng

A. 23log a . B. 2
1 log
3

a . C. 2
1 log
3

a . D. 23 log a .

Lời giải
Đáp án A

Ta có 3
2 2log 3loga a

Câu 15: Cho hàm số  f x có b�ng biến thiên như sau:

�àm số đ� cho đồng biến trên kho�ng nào dưới đây?
A.  1;0 . B.  1;   . C.  ; 1  . D.  0;1 .

Lời giải
Đáp án A

Nhìn BBT ta thấy hàm số đ� cho đồng biến trên các kho�ng  1; 0 và  1;   . Đáp án A đúng.
Câu 16: Cho hàm số  f x có b�ng biến thiên như sau:



Số nghiệm th�c của phương trình  2 3 0f x   là
A. 1. B. 2 . C. 3. D. 0.

Lời giải
Đáp án C

Ta có     32 3 0
2

f x f x    .

D�a vào b�ng biến thiên: Suy ra phương trình   3
2

f x  có ba nghiệm th�c phân biệt

Câu 17: Cho hai số phức 1 1z i  và 2 2z i  . Trên mặt phẳng Oxy , điểm biểu diễn số phức 1 22z z
có tọa độ là
A.  2;5 . B.  3;5 . C.  5;2 . D.  5;3 .

Lời giải
Đáp án D

Ta có 1 22 (1 ) 2(2 ) 5 3z z i i i       . Vậy điểm biểu diễn số phức 1 22z z có tọa độ  5;3

Câu 18: �àm số
2

2x xy  có đạo hàm là

A.   22 12x xx x   . B.   2

2 1 .2x xx  . C.
2

2 .ln 2x x . D.   2

2 1 .2 .ln 2x xx  .
Lời giải

Đáp án D

Áp dụng quy tắc đạo hàm hàm số mũ   . . lnu ua u a a  .

Ta có:    2 22 .2 .ln 2 2 1 .2 .ln 2x x x xy x x x      .

Câu 19: Giá trị lớn nhất của hàm số   3 3f x x x  trên đoạn  3;3 bằng
A. 18 . B. 2 . C. 18 . D. 2 .

Lời giải
Đáp án A

  3 3f x x x  xác định trên đoạn  3;3 .

  23 3f x x   .

Cho  
 
 

2
1 3;3

0 3 3 0
1 3;3

x
f x x

x

   
      

   
Ta có  3 18f    ;  1 2f   ;  1 2f   ;  3 18f  .
Vậy

 
 

3;3
max 3 18y f


  .

Câu 20: Cho hàm số  f x có đạo hàm    21f x x x   , x  . Số điểm c�c trị của hàm số đ� cho
là
A. 2 . B. 0 . C. 1. D. 3.

Lời giải
Đáp án C

Ta có    2 0
0 1 0

1
x

f x x x
x
       

.

B�ng biến thiên của hàm số  f x :



x  0 1 
 f x  0  0 

 f x  

Vậy hàm số đ� cho có một điểm c�c trị.
Câu 21: Cho a ; b là hai số th�c dương thỏa m�n 2 3 16a b  . Giá trị của 2 22log 3loga b bằng
A. 8. B. 16 . C. 4 . D. 2 .

Lời giải
Đáp án C

Ta có: 2 3
2 2 2 22 log 3 log log . log 16 4a b a b    .

Câu 22: Cho hình chóp .S ABC có SA vuông góc với mặt phẳng  ABC . 2SA a , tam giác

ABC vuông cân tại B và AB a . Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng  ABC bằng

A. 45 . B. 60 . C. 30 . D. 90 .
Lời giải

Đáp án A
Vì tam giác ABC vuông cân tại B 2 2 2AC AB BC a   

Ta có   ,SC ABC SCA

Mà
2tan 1
2

SA aSCA
AC a

   45SCA   .

Câu 23: Một cở sở s�n xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng
1m và 1,8m . Chủ cơ sở d� định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và có thể tích bằng
tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước d� dịnh làm gần nhất với kết qu� nào
dưới đây?
A. 2,8m . B. 2, 6m . C. 2,1m . D. 2,3m .

Lời giải
Đáp án C

Ta có:
2

1 1V R h ; 2
2 2V R h và 2V R h

Theo đề bài ta lại có:
 2 2 2 2 2

1 2 1 2 1 2 2,059V V V R h R h R h R R R m          
( ,V R lần lượt là thể tích và bán kính của bể nước cần tính)

Câu 24: Nghiệm của phương trình    2 2log 1 1 log 3 1x x    là
A. 3x  . B. 2x  . C. 1x   . D. 1x  .

Lời giải



Đáp án A
   2 2log 1 1 log 3 1x x     1

 1    2 2log 2 1 log 3 1. x x     
2 2 3 1

3
3 1 0
x x

x
x
  

    
.

Vậy  1 có một nghiệm 3x  .
Câu 25: Cho khối lăng trụ đứng .ABC A B C   có đáy là tam giác đều cạnh 2a và 3AA a  (minh họa

như hình vẽ bên).

Thể tích của khối lăng trụ đ� cho bằng
A. 32 3a . B. 33a . C. 36 3a . D. 33 3a .

Lời giải
Đáp án D

Thể tích khối lăng trụ là:
 2

32 3
. .3 3 3

4ABC

a
V S AA a a   .

Câu 26: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu   2 2 2: 2 2 7 0S x y z y z      . Bán kính của mặt cầu
đ� cho bằng
A. 9. B. 15 . C. 7 . D. 3.

Lời giải
Đáp án D

Bán kính mặt cầu là:    22 2 2 2 20 1 1 7 3R a b c d           .

Câu 27: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm  2;1;2A và  6;5; 4B  . Mặt phẳng trung tr�c của
đoạn thẳng AB có phương trình là
A. 2 2 3 17 0x y z    . B. 4 3 26 0x y z    . C. 2 2 3 17 0x y z    . D.
2 2 3 11 0x y z    .

Lời giải
Đáp án A

Ta có mặt phẳng trung tr�c của đoạn thẳng AB đi qua điểm  4;3; 1I  là trung điểm của đoạn thẳng

AB và nhận    4;4; 6 2 2;2; 3AB    


làm véc-tơ pháp tuyến.
Suy ra phương trình là 2 2 3 17 2 2 3 17 0x y z x y z        .

Câu 28: Cho hàm số  f x có b�ng biến thiên như sau:

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đ� cho là
A. 1. B. 2 . C. 3. D. 4 .

Lời giải



Đáp án C
Quan sát b�ng biến thiên ta có lim 3

x
y


 và lim 1

x
y


 nên đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang 1y  ,

3y  . Mặt khác
0

lim
x

y


  nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 0x  . Vậy đồ thị hàm số có tổng

cộng ba đường tiệm cận.
Câu 29: Cho hàm số  f x liên tục trên . Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

  , 0, 1, 2y f x y x x     (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.    
1 2

1 1

S f x dx f x dx


    . B.    
1 2

1 1

S f x dx f x dx


    .

C.    
1 2

1 1

S f x dx f x dx


   . D.    
1 2

1 1

S f x dx f x dx


   .

Lời giải
Đáp án C

         
2 1 2 1 2

1 1 1 1 1

S f x dx f x dx f x dx S f x dx f x dx
  

         
Câu 30: Gọi 1 2,z z là hai nghiệm phức của phương trình 2 4 5 0z z   . Gái trị của 2 2

1 2z z bằng
A. 6 . B. 8 . C. 16 . D. 26 .

Lời giải
Đáp án A

 22 2
1 2 1 2 1 22 16 10 6z z z z z z      

Câu 31: Trong không gian Oxyz , cho các điểm (0;0; 2), (2;1;0), (1; 2 1)A B C  và (2;0; 2)D  . Đường
thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng ( )BCD có phương trình là

A.
3 3

2 2
1

x t
y t
z t

 
   
  

. B.
3
2
1 2

x
y
z t


 
   

. C.
3 3
2 2
1

x t
y t
z t

 
  
  

. D.
3
2
2

x t
y t
z t


 
  

.

Lời giải
Đáp án C

Ta có ( 1;1; 1); (0; 1; 2)
 
BC BD      .

Gọi  là đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng ( )BCD . Khi đó  có vetơ chỉ phương là

; (3;2; 1)
  
u BD BC     .

3 '
: 2 '

2 '

x t
y t
z t


  
  

. Ta có (3;2;1)M  . Nên
3 3

: 2 2
1

x t
y t
z t

 
  
  

.

Câu 32: Cho số phức z thỏa (2 ) 4( ) 8 19i z z i i      . Môđun của z bằng
A. 13 . B. 5. C. 13 . D. 5 .



Lời giải
Đáp án C

Gọi z x yi  với ( , )x y .
Khi đó: (2 ) 4( ) 8 19 2 ( 6 4) 8 19i z z i i x y x y i i               .

2 8 3
3 2 13

6 15 2
x y x

z i z
x y y
     

          
Câu 33: Cho hàm số  f x , b�ng xét dấu của  f x như sau:

�àm số  3 2y f x  đồng biến trên kho�ng nào dưới đây?

A.  3;4 . B.  2;3 . C.  ; 3  . D.  0;2 .
Lời giải

Đáp án A

Ta có:  3 2y f x      3 2 3 2x f x     2 3 2f x   .

*) 0y   2 3 2 0f x     3 2 0f x  

3 2 3
3 2 1
3 2 1

x
x
x

  
   
  

3
2
1

x
x
x


 
 

.

*) 0y   2 3 2 0f x     3 2 0f x  
3 2 3

1 3 2 1
x

x
  

    

3
1 2
x
x


   

.

B�ng xét dấu:

�àm số  3 2y f x  đồng biến trên kho�ng  3; nên đồng biến trên kho�ng  3;4 .

Câu 34: �ọ tất c� các nguyên hàm của hàm số  
 2
2 1

2
xf x
x





trên kho�ng  2;  là:

A.   12ln 2
2

x C
x

  


.B.   12ln 2
2

x C
x

  


.C.   32ln 2
2

x C
x

  


.D.

  32ln 2
2

x C
x

  


.

Lời giải
Đáp án D

Ta có:

 2
2 1 d

2
x x
x




 
 2

2 2 3
= d

2
x

x
x
 


 
   2 2

2 2 3= d d
2 2

x
x x

x x



  

     2d 2
= 2 3 2 d 2

2
x

x x
x


  

 
32ln 2

2
x C

x
   


  32ln 2

2
x C

x
   


.

Câu 35: Cho hàm số  f x . Biết  0 4f  và   22sin 1,f x x x     , khi đó  
4

0

df x x



 bằng

A.
2 15

16
  . B.

2 16 16
16

   . C.
2 16 4

16
   . D.

2 4
16

  .

Lời giải
Đáp án C



  22sin 1 1 cos 2 1 2 cos 2f x x x x       

Suy ra   sin 22
2
xf x x C   . Vì  0 4 4f C  

Suy ra  
24 4

2

0 0

cos 2 16 4d 4
4 16
xf x x x x

 

       
 

Câu 36: Cho phương trình  2
9 3 3log log 5 1 logx x m    (m là tham số th�c). Có tất c� bao nhiêu giá

trị nguyên của m để phương trình đ� cho có nghiệm
A. Vô số. B. 5. C. 4 . D. 6 .

Lời giải
Đáp án C

Điều kiện:
1 , 0
5

x m 

Phương trình tương đương với:

   3 3 3 3 3
5 1 5 1log log 5 1 log log logx xx x m m m f x
x x
 

        

Xét   5 1 1; ;
5

xf x x
x
     

 
;   2

1 10; ;
5

f x x
x

       
 

B�ng biến thiên

Để phương trình có nghiệm thì  0;3m , suy ra có 4 giá trị nguyên thỏa m�n

Câu 37: Cho hình trụ có chiều cao bằng 3 2 . Cắt hình trụ bởi mặt phẳng song song với trục và cách
trục một kho�ng bằng 1 , thiết diện thu được có diện tích bằng 12 2 . Diện tích xung quanh của hình
trụ đ� cho bằng
A. 6 10 . B. 6 34 . C. 3 10 . D. 3 34 .

Lời giải
Đáp án A

Gọi thiết diện là ABCD với ,A B trên đường tròn đáy tâm O



ABCD là hình chữ nhật có 3 2h BC 
Gọi H là trung điểm của  AB OH AB và OH BC nên

    , 1   OH ABCD OH d O ABCD .

Ta có 12 2ABCDS . 12 2 4   AB h AB .

Mà
1 2
2

 AH AB .

2 2 5   R OA OH AH và 3 2 l h .
Vậy 2 6 10  xqS Rl .

Câu 38: Cho hàm số  f x , hàm số  y f x liên tục trên và có đồ thị như hình vẽ bên.

Bất phương trình   2f x x m  (m là tham số th�c) nghiệm đúng với mọi  0;2x khi và chỉ khi

A.  0m f . B.  2 4m f  . C.  0m f . D.  2 4m f  .
Lời giải

Đáp án C
Ta có    2 2f x x m m f x x      * .

Xét hàm số     2g x f x x  trên  0;2 .

Ta có     2 0g x f x     0;2x  nên hàm số  g x nghịch biến trên  0;2 .

Do đó  * đúng với mọi  0;2x khi    0 0m g f  .
Câu 39: Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm

trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (minh họa như hình vẽ bên). Kho�ng cách từ D đến
mặt phẳng  SAC bằng

A. 21
14
a . B. 21

28
a . C. 2

2
a . D. 21

7
a .

Lời giải
Đáp án D



* Gọi O AC BD  và G là trọng tâm tam giác ABD , I là trung điểm của AB ta có

 SI ABCD và
  
        ;

2 ; 2. ;
;

d D SAC DG d D SAC d I SAC
IGd I SAC

    .

* Gọi K là trung điểm của AO , H là hình chiếu của I lên SK ta có  ;  IK AC IH SAC 

     ; 2. ; 2.d D SAC d I SAC IH  

* Xét tam giác SIK vuông tại I ta có: 3 2;  
2 2 4
a BO aSI IK  

2 2 2 2 2 2

1 1 1 4 16 28 3
3 2 3 2 7

aIH
IH SI IK a a a

      

      21; 2. ; 2.
7

ad D SAC d I SAC IH    .

Câu 40: Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 21 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai
số có tổng là một số chẵn bằng

A.
11
21

. B.
221
441

. C.
10
21

. D.
1
2
.

Lời giải
Đáp án C

* Số phần tử của không gian mẫu là   2
21 210n C   .

* Gọi biến cố A=“Chọn được hai số có tổng là một số chẵn”, trong 21 số nguyên dương đầu tiên có 11
số lẻ và 10 số chẵn, để hai số chọn được có tổng là một số chẵn điều kiện là c� hai số cùng chẵn hoặc
cùng lẻ  Số phần tử của biến cố A là:   2 2

10 11 100n A C C   .

* Xác suất của biến cố A là:    
 

10
21

n A
P A

n
 


.

Câu 41: Cho đường thẳng 3y x và parabol 22y x a  ( a là tham số th�c dương). Gọi 1S và 2S lần
lượt là diện tích của 2 hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ bên. Khi 1 2S S thì a thuộc kho�ng
nào dưới đây?



A. 4 9;
5 10

 
 
 

. B. 40;
5

 
 
 

. C. 91;
8

 
 
 

. D. 9 ;1
10
 
 
 

.

Lời giải
Đáp án A

Xét phương trình tương giao: 23 2x x a  22 3 0x x a     1

Để phương trình  1 có hai nghiệm dương phân biệt 1 2,x x ( 2 1 0)x x 

1 2

1 2

9 8 0
3 90 0
2 8

. 0
2

a

x x a

ax x


   

      

  

.

Ta có:  
11

2 3 2
1

0 0

2 32 3
3 2

xx

S x x a dx x x ax       
  3 2

1 1 1
2 3
3 2
x x ax  

 
2

1

2
2 2 3

x

x

S x x a dx   
2

1

3 22 3
3 2

x

x

x x ax     
 

3 2 3 2
2 2 2 1 1 1

2 3 2 3
3 2 3 2
x x ax x x ax            

   

Do 3 2
1 2 2 2 2

2 3 0
3 2

S S x x ax    

mà 2x là nghiệm của  1 nên 2 2
2 2 2 22 3 0 2 3x x a a x x        2

 3 2 2
2 2 2 2 2

2 3 2 3 . 0
3 2
x x x x x      3 2

2 2
4 3 0
3 2
x x   2

9
8

x  ( loại nghiệm 2 0x  )

Thay vào  2 27 4 9;
32 5 10

a     
 

.

Câu 42: Trong không gian Oxyz , cho điểm  0;3; 2A  . Xét đường thẳng d thay đổi, song song với trục
Oz và cách trục Oz một kho�ng bằng 2. Khi kho�ng cách từ A đến d nhỏ nhất, d đi qua điểm nào
dưới đây?
A.  2;0; 2P   . B.  0; 2; 5N   . C.  0;2; 5Q  . D.  0;4; 2M  .

Lời giải
Đáp án C

Ta có mô hình minh họa cho bài toán sau:



Cách 1 (cách trắc nghiệm)
Ta có      min

; ; ; 1d A d d A Oz d d Oz   .

Khi đó đường thẳng d đi qua điểm cố định  0;2;0 và do  / / 0;0;1dd Oz u k  
 

là vectơ chỉ

phương của d , suy ra phương trình đường thẳng d có dạng:
0
2

x
y
z t


 
 

.

Ta thấy điểm  0;2; 5Q  thỏa m�n phương trình đường thẳng d .
Cách 2.
Do / /d Oz và  , 2d d Oz d  là đường sinh của một mặt trụ có trục là Oz
Gọi  P là mặt phẳng qua A và vuông góc  Oz P cắt mặt trụ theo giao tuyến là đường
tròn  C tâm I bán kính bằng 2.
Gọi    ,B d C AB d A d    vì  / /d Oz d P d AB   

Do   2B C AB IA    ;  , 3IA d A Oz  1AB  .
Vậy min 1AB 



Khi đó B là giao điểm của  C với đường thẳng d khi d đi qua điểm cố định  0;2;0 và do

 / / 0;0;1dd Oz u k  
 

là vectơ chỉ phương của d , suy ra phương trình đường thẳng d có dạng:

0
2

x
y
z t


 
 

.

Ta thấy điểm  0;2; 5Q  thỏa m�n phương trình đường thẳng d .
Câu 43: Cho số phức z thỏa m�n 2z  . Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , tập hợp các điểm biểu diễn

của số phức w thỏa m�n 2
1
izw
z





là một đường tròn có bán kính bằng

A. 10 . B. 2 . C. 2 . D. 10 .
Lời giải

Đáp án D

Ta có
2
1
izw
z





 1 2w z iz      2z w i w     .

Lấy mô đun hai vế ta được 2. 2w i w   

Gi� sử w x yi  , với ,x yR ta có      2 2 222 1 2x y x y       
2 2 4 4 2 0x y x y      .

Vậy tập hợp các điểm biểu diễn của số phức w đường tròn có bán kính 10R  .

Câu 44: Cho hàm số  f x có đạo hàm liên tục trên . Biết  6 1f  và  
1

0

6 d 1xf x x  , khi đó

 
6

2

0

dx f x x bằng

A.
107

3
. B. 34 . C. 24 . D. 36 .

Lời giải



Đáp án D

Xét tích phân  
1

0

6 d 1I xf x x  .

Đặt
16 d d
6

t x x t   và
1
6

x t .

Khi 0x  thì 0t  . Khi 1x  thì 6t  .

Do đó    
6 6

0 0

1 1 1. d d
6 6 36

I tf t t tf t t   ,

suy ra    
6 6

0 0

1 d 1 d 36
36

tf t t tf t t     
6

0

d 36tf t t   
6

0

d 36xf x x  .

Xét tích phân  
6

2

0

dJ x f x x  .

Đặt
   

2 d 2 d
d d

u x xu x
v f xv f x x

       
, ta có

 
6

2

0

dJ x f x x     
6

62

0
0

2 dx f x xf x x      
6

62

0
0

2 dx f x xf x x  
   2 26 . 6 0 . 0 2.36 36f f     .

Câu 45: Cho hàm số bậc ba  y f x có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm th�c của phương trình

 3 33
2

f x x  là

A. 8. B. 4 . C. 7 . D. 3.
Lời giải

Đáp án A

Phương trình  
 

 

3

3

3

333 23
32 3
2

f x x
f x x

f x x

  
   

   

.



* Phương trình  
 
 
 

3
1 1

3 3
2 2

3
3 3

3 , 2 0
33 3 , 0 2
2

3 , 2

x x a a

f x x x x a a

x x a a

     


      


  

.

* Phương trình    3 3
4 4

33 3 , 2
2

f x x x x a a        .

Đồ thị hàm số 3 3y x x  có dạng như hình vẽ sau:

D�a vào đồ thị trên ta có:
- Phương trình 3

13x x a  có 3 nghiệm phân biệt.
- Phương trình 3

23x x a  có 3 nghiệm phân biệt.
- Phương trình 3

33x x a  có 1 nghiệm.
- Phương trình 3

43x x a  có 1 nghiệm.

Vậy phương trình  3 33
2

f x x  có 8 nghiệm phân biệt.

Câu 46: Cho phương trình ( )2
3 32log log 1 5 0xx x m- - - = (m là tham số th�c). Có tất c� bao nhiêu

giá trị nguyên dương của m để phương trình đ� cho có đúng 2 nghiệm phân biệt?
A. 123 . B. 125 . C. Vô số. D. 124 .

Lời giải
Đáp án A

Điều kiện:
5

0
log

x
x m
ì >ïïíï ³ïî

Phương trình

3

3

5

log 1
1log
2

log

x

x

x m

é =ê
ê
êÛ = -ê
ê
ê =ë 5

3
1
3

log

x

x

x m

é =ê
ê
êÛ =ê
ê
ê =ë

.

T�1: Nếu 1m= thì 5log 0x m= = (loại) nên phương trình đ� cho có 2 nghiệm phân biệt.
T�2: Nếu 1m> thì phương trình đ� cho có đúng hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi

1
3

5
1 log 3 5 125
3

m m< . Do { }3;4;5;...;124m m¢

Vậy có tất c� 123 giá trị nguyên dương của m tho� m�n yêu cầu bài toán.



Câu 47: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu    22 2: 1 5S x y z    . Có tất c� bao nhiêu điểm

 ; ;A a b c ( , ,a b c là các số nguyên) thuộc mặt phẳng  Oxy sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến của  S
đi qua A và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau?
A. 20. B. 8. C. 12. D. 16.

Lời giải
Đáp án A

Gọi ,M N là tiếp điểm, H là tâm của đường tròn giao tuyến giữa mặt phẳng  AMN và mặt cầu  S ,
r là bán kính của đường tròn giao tuyến.
Ta có: AM MH r  .
Dễ thấy: 2 2 2 2 2 2IM MA AI R r AI     .
Do 2 2 20 2r R R AI R    

Với gi� thiết bài toán, ta có    0;0; 1 , 5 , ; ;0I R A a b  , ta có
2 2 2 25 1 10 4 9a b a b       

Do đó:
0 0 2 1 1 0 0

2 2 2 2 2 3 3
a b a a b a b

v v v v v v
b a b b a b a
               

                         
.

KL: có 20 điểm thỏa m�n bài toán.
Câu 48: Cho hàm số  f x , b�ng biến thiên của hàm số  f x như sau:

Số điểm c�c trị của hàm số  24 4y f x x  là
A. 9. B. 5. C. 7 . D. 3.

Lời giải
Đáp án C



D�a vào b�ng biến thiên ta có:   0f x 

 
 
 
 

; 1

1;0

0;1

1;

x a

x b

x c

x d

   


     
   

.

Ta có:    28 4 4 4y x f x x    , 0y   2

8 4 0

4 4 0

x

f x x

 
 

  

 
 
 
 

2

2

2

2

1
2

4 4 ; 1

4 4 1;0

4 4 0;1

4 4 1;

x

x x a

x x b

x x c

x x d

 


    


    
   
    



.

Ta có khi 21 4 4 1
2

x x x     và  1 3 0f     

Mặt khác:  224 4 2 1 1 1x x x      nên:

-
24 4x x a  vô nghiệm.

- 24 4x x b  có 2 nghiệm phân biệt 1x , 2x .
- 24 4x x c  có 2 nghiệm phân biệt 3x , 4x .
- 24 4x x d  có 2 nghiệm phân biệt 5x , 6x .
Vậy phương trình 0y  có 7 nghiệm bội lẻ phân biệt nên hàm số có 7 điểm c�c trị.
Cách 2:
Gọi m đại diện cho các tham số ta xét phương trình 24 4 0x x m   có

 ' 4 1m   , 0 1m     .

Vậy với mỗi giá trị , ,b c d thuộc kho�ng đ� cho phương trình  24 4 0f x x   có 6 nghiệm phân biệt.
Vậy phương trình 0y  có 7 nghiệm bội lẻ phân biệt nên hàm số có 7 điểm c�c trị.

Câu 49: Cho lăng trụ . ' ' 'ABC A B C có chiều cao bằng 6 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 4. Gọi M, N,
P lần lượt là tâm của các mặt bên ' ', ' ', ' 'ABB A ACC A BCC B . Thể tích của khối đa diện lồi có các
đỉnh là các điểm , , , , ,A B C M N P bằng
A. 9 3 . B. 10 3 . C. 7 3 . D. 12 3 .

Lời giải
Đáp án A

. ' ' '
36.16 24 3

4ABC A B CV   ’

Thể tích cần tìm là 1 .MNP ' ' '.ABC A B C MNPV V V 



2 '. '. 'A AMN B BMP C CNPV V V V  

. ' ' ' 1 22 3ABC A B CV V V  

' ' 2 '. ' ' . ' ' ' . ' ' '
1 1 1 1 1.
4 4 4 3 12AMN AB C A AB C ABC A B C ABC A B CS S V V V V    

. ' ' ' 1 . ' ' ' 1 . ' ' '
1 32 9 3
4 8ABC A B C ABC A B C ABC A B CV V V V V     

Câu 50: Cho hai hàm số
1 1 2

1 2 3
x x x xy
x x x x
  

   
  

và 2y x x m    (m là tham số th�c) có đồ

thị lần lượt là  1C và  2C . Tập hợp tất c� các giá trị của m để  1C và  2C cắt nhau tại đúng 4
điểm phân biệt là
A.  2;  . B.  : 2  . C.  2 :  . D.  ; 2  .

Lời giải
Đáp án D

Phương trình hoành độ giao điểm: 1 1 2 2
1 2 3

x x x x x x m
x x x x
  

      
  

.

Tập xác định:  \ 3; 2; 1;0D    

Với điều kiện trên, phương trình trở thành

 1 1 1 14 2 *
1 2 3

x x m
x x x x

       
  

1 1 1 1 4 2
1 2 3

x x m
x x x x

        
  

.

Xét hàm số   1 1 1 1 4 2
1 2 3

f x x x
x x x x

       
  

với tập xác định D . Ta có

 
     2 2 22

1 1 1 1 2 1 0,
21 2 3

xf x x D
x xx x x

          
  

.

B�ng biến thiên

Để  1C và  2C cắt nhau tại đúng 4 điểm phân biệt thì phương trình  * có 4 nghiệm phân biệt. Từ
b�ng biến thiên suy ra tất c� các giá trị m cần tìm là 2m   .


